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1. Đặt vấn đề
Hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành 

sư phạm là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết. Học 
phần Phân tích và thiết kế thuật toán thuộc vào học 
kỳ 4 của sinh viên sư phạm Tin học. Học phần này 
cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật phân 
tích thuật toán, cách đánh giá độ phức tạp và một 
số kỹ thuật thiết kế thuật toán như quy hoạch động, 
chia để trị và quay lui; rèn luyện các kỹ năng phân 
tích, thiết kế và cài đặt thuật toán, kỹ năng ứng 
dụng các ngôn ngữ lập trình để cài đặt, kỹ năng 
nghiên cứu độc lập bằng tài liệu, kỹ năng tìm kiếm 
thông tin và tài liệu liên quan đến học phần.

Bài viết này tập trung vào việc tìm hiểu và áp 
dụng phương pháp dự án vào giảng dạy chủ đề “Kỹ 
thuật chia để trị” trong học phần Phân tích và thiết 
kế thuật toán tại Trường Đại học Vinh. Mục tiêu của 
nghiên cứu là thực hiện một mô hình giảng dạy hiệu 
quả, giúp sinh viên nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, 
có thể phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết đối 
với sinh viên sư phạm Tin học. Trong đó yêu cầu sản 
phẩm dự án có cả kế hoạch dạy học đề tài theo công 
văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, slide bài giảng đề tài.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Khái niệm dự án và phương pháp dự án

Trong giáo dục, dự án học tập là một hoạt động 
học tập có mục tiêu, được sinh viên thực hiện theo 
cách chủ động và độc lập, thường theo hướng dẫn 
của giáo viên bộ môn. 

Phương pháp dự án là một phương pháp dạy học 
tích cực, trong đó sinh viên được tham gia vào các 
hoạt động thực tế, giải quyết vấn đề một cách độc 
lập hoặc theo nhóm. Dạy học theo dự án là phương 

pháp tổ chức quá trình học tập thông qua các hoạt 
động thực tế, giúp sinh viên chủ động, sáng tạo và 
rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Giáo viên đóng 
vai trò hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên.
2.2. Chuẩn đầu ra, nội dung giảng dạy và kế hoạch 
giảng dạy học phần “Phân tích thiết kế và thuật 
toán” theo phương pháp dự án

Nội dung chuẩn đầu ra (CLO), phương pháp dạy 
học, phương pháp đánh giá học phần và mức độ năng 
lực chuẩn đầu ra CĐR học phần của sinh viên cần đạt 
được thể hiện ở Bảng 2.1 [2].
Bảng 2.1: Nội dung chuẩn đầu ra và phương pháp 

dạy học, phương pháp đánh giá
CĐR 
học 

phần 
(CLO)

TĐNL 
CĐR
học 

phần

Mô tả CĐR học phần
Phương 

pháp dạy 
học

Phương 
pháp 

đánh giá

CLO1.1 K4

Phân tích thời gian và độ 
phức tạp thuật 
toán, phân tích bài toán 
nhằm tìm ra kỹ 
thuật thiết kế tương ứng

Thuyết 
trình
Làm việc 
nhóm

Bài tập

CLO2.1 K4
S3

Áp dụng được các kỹ 
thuật thiết kế thuật toán 
đối với một số bài toán.

Thuyết 
trình
Thực hành

Thực hành

CLO2.2 S4
S4

Phân tích bài toán nhằm 
tìm ra kỹ thuật thiết kế 
thuật toán tương ứng.

Thực hành
Làm việc 
nhóm

Thực hành
Bảo vệ 
đồ án

CLO3.1 S3
S4

Triển khai các thuật toán 
đối với một số bài toán 
bằng ngôn ngữ lập trình 
cụ thể.

Thực hành
Làm việc 
nhóm

Thực hành
Bảo vệ 
đồ án

CLO4.1 S4
Thể hiện kỹ năng viết 
báo cáo và thuyết 
trình vấn đề thuyết phục.

Dạy học 
theo 
đồ án

Bảo vệ 
đồ án

Phương pháp đánh giá học tập bao gồm việc 
thực hiện đánh giá thường xuyên và đánh giá cuối 
kỳ của học phần, tỷ lệ phân bố được thể hiện trong 
bảng 2.2 [2].

Áp dụng phương pháp dự án trong giảng dạy Phân tích 
thiết kế và thuật toán cho sinh viên trường Đại học Vinh 
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Bảng 2.2: Hình thức và tỷ lệ đánh giá học phần
Bài

đánh 
giá

Hình thức đánh 
giá và

lưu hồ sơ

Công cụ 
đánh giá

CĐR
học 

phần

Tỷ lệ 
cho bài

đánh giá

Tỷ lệ 
cho 
học 

phần
A1. Đánh giá thường xuyên 50%

A1.1 Chuyên cần: Điểm 
danh, Quan sát. Rubric 1 100% 10%

A1.2
Thực hành: Làm bài 
tập thực hành và nộp 
lên hệ thống LMS

Rubric 2 CLO3.1 100% 20%

A1.3

Báo cáo kế hoạch 
đồ án: 
Nộp kế hoạch đồ án 
trên LMS; Báo cáo 
kế hoạch đồ án theo 
nhóm.

Rubric 3
CLO3.1 50%

20%

CLO4.1 50%

A2. Đánh giá cuối kỳ 50%

A2.1

Sản phẩm đồ án học 
phần: 
Đánh giá chung của 
hội đồng đánh giá 
đồ án

Rubric 4

CLO3.1 50%

50%
CLO4.1 50%

Điểm tổng kết học phần: A= A1*0.5 + A2*0.5

Theo bảng 2.1 và bảng 2.2, các yêu cầu đặt ra 
cho sinh viên ở cấp độ cơ bản về thuật toán, vừa rèn 
luyện kỹ năng lập trình và làm việc nhóm, giúp sinh 
viên làm quen với phương pháp dự án. Để tạo động 
lực học tập và thu hút sự quan tâm của sinh viên, nội 
dung giảng dạy được thiết kế theo hướng kết hợp lý 
thuyết và thực hành (Bảng 2.3). Việc này không chỉ 
giúp sinh viên nắm chắc kiến ​​thức mà còn tạo cơ hội 
để khám phá và sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu quả 
học tập. Tuy nhiên, việc thực hiện phương pháp dự 
án cũng đặt ra phương thức tối ưu nhất như quản lý 
thời gian, đánh giá kết quả dự án và đảm bảo đánh 
giá công bằng giữa các nhóm.

Bảng 2.3: Nội dung giảng dạy của học phần
Lý thuyết Thực hành

Chương 1. Phân tích thuật 
toán
Chương 2. Kỹ thuật Quy 
hoạch động 
Chương 3. Kỹ thuật chia 
để trị
Chương 4. Kỹ thuật quay 
lui

Nội dung 1: So sánh thời gian thực 
hiện 1 số chương trình 
Nội dung 2: Cấu trúc dữ liệu
Nội dung 3: Thuật toán tìm kiếm
Nội dung 4: Thuật toán sắp xếp
Nội dung 5: Kỹ thuật quy hoạch động
Nội dung 6: Kỹ thuật chia để trị
Nội dung 7: Kỹ thuật quay lui

Phần kế hoạch giảng dạy được thiết kế theo một 
tiến trình khoa học, bao gồm các giai đoạn lý thuyết, 
thực hành và đồ án (Bảng 2.4). Việc sắp xếp tuần tự 
này giúp sinh viên tiếp thu kiến ​​thức một cách hệ 
thống và tiến trình thực hiện đồ án hiệu quả nhất.

Bảng 2.4: Kế hoạch giảng dạy của học phần
Tín chỉ Nội dung thực hiện Tuần 

1-3
Tuần 
4-8

Tuần 
9-15

Số tiết/
tuần

Tín chỉ 1 Lý thuyết và elearning x x 2 tiết/tuần
Tín chỉ 2 Thực hành x x x 2 tiết/tuần

Tín chỉ 3 Làm việc nhóm thực 
hiện Đồ án x x 2 tiết/tuần

 
2.3. Thuận lợi và khó khăn trong dạy học “Phân 
tích thiết kế và thuật toán” theo phương pháp dự án

Thuận lợi: Sinh viên sẽ trực tiếp tham gia vào quá 
trình giải quyết vấn đề, từ đó tăng cường khả năng 
tư duy độc lập và sáng tạo. Được rèn luyện kỹ năng 
viết mã, gỡ lỗi, phân tích hiệu suất của thuật toán và 
làm việc nhóm. Việc được tự đề xuất lựa chọn đề tài 
và làm việc theo nhóm giúp tăng hứng thú học tập 
và tạo ra một môi trường học tập tích cực, đặc biệt là 
phát triển kỹ năng mềm.

Khó khăn: Sinh viên cần chuẩn bị nhiều thời gian, 
cùng với hỗ trợ hướng dẫn của giáo viên. 

Nhiều sinh viên chưa có kinh nghiệm làm dự 
án, cần được hướng dẫn kỹ năng về tiếp cận và giải 
quyết vấn đề. Sinh viên chưa được tìm hiểu làm kế 
hoạch dạy học đề tài theo công văn số 5512/BGDĐT-
GDTrH và slide bài giảng đề tài. 

Giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá 
công việc: Đánh giá một dự án không chỉ dựa trên 
kết quả cuối cùng mà còn cần phải đánh giá cả quá 
trình làm việc, khả năng tư duy và kỹ năng làm việc 
nhóm. Khác nhau về khả năng hỗ trợ sinh viên: phải 
có phương pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm sinh 
viên. 
2.4. Áp dụng phương pháp dự án vào giảng dạy 
chủ đề “Kỹ thuật chia để trị” 

Chủ đề “Kỹ thuật chia để trị” thuộc chương 3 của 
học phần Phân tích và thiết kế thuật toán. Kỹ thuật 
chia để trị là một phương pháp giải quyết bài toán 
bằng cách chia nhỏ thành các bài toán nhỏ hơn, đơn 
giản hơn, rồi giải quyết từng bài toán đó. Sau khi giải 
quyết xong các bài toán nhỏ, kết hợp lại để đưa ra 
giải pháp cho bài toán ban đầu.

Nguyên lý hoạt động:
Chia nhỏ bài toán: Bài toán ban đầu được chia 

thành các bài toán nhỏ có cùng dạng nhưng quy mô 
nhỏ hơn.

Giải quyết các bài toán: Các bài toán có thể được 
giải quyết bằng cách đệ quy hoặc trực tiếp nếu đủ 
nhỏ.

Kết hợp: Kết quả của các bài toán được kết hợp 
lại để tạo ra lời giải cho bài toán ban đầu.

Ưu điểm: Kết quả rất hiệu quả cho các bài toán 
có thể chia nhỏ các vấn đề độc lập. Dễ thiết kế thuật 
toán và phát triển mã khai báo. Các thuật toán chia 
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để trị có thể được tái sử dụng cho nhiều bài toán khác 
nhau.

Sau đây là triển khai phương pháp dự án cho chủ 
đề “Kỹ thuật chia để trị”:

1. Xác định mục tiêu học tập
Kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, nguyên lý 

hoạt động của kỹ thuật chia để trị.
Kỹ năng: Xác định các bài toán có thể áp dụng kỹ 

thuật chia để trị. Thiết kế và phát triển thuật toán chia 
để trị bằng C++/ Python. Minh họa thuật toán bằng 
sơ đồ và mã giả. Phân tích đánh giá độ phức tạp của 
thuật toán. So sánh độ phức tạp giữa các thuật toán 
khác nhau. 

Thái độ: Có tư duy thuật toán tốt. Chủ động tìm 
kiếm, khám phá và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Chọn đề tài đồ án
Sinh viên được đề xuất đề tài, hoặc giáo viên 

phân. Các đề tài liên quan đến kỹ thuật chia để trị và 
có ứng dụng trong thực tế. Có thể đưa ra các đề tài có 
độ khó khác nhau phù hợp với từng nhóm sinh viên.

Ví dụ đề tài có cấp độ cơ bản: Viết thuật toán sắp 
xếp nhanh (Quick Sort) và so sánh hiệu quả với các 
thuật toán khác; Viết thuật toán sắp xếp trộn (Merge 
sort) và so sánh hiệu quả với các thuật toán khác; 
Tính số Fibonacci bằng kỹ thuật đệ quy và không đệ 
quy; Chia để trị trong bài toán cực đại và cực tiểu của 
một mảng; Bài toán nhân các số nguyên lớn. Đề tài 
nâng cao cấp độ: Giải bài toán tháp Hà Nội bằng đệ 
quy; Tìm kiếm nhị phân trong một mảng đã sắp xếp; 
Các thuật toán duyệt cây, Cây cân bằng, Các thuật 
toán tìm đường đi ngắn nhất, Các thuật toán tô màu 
đồ thị, Thuật toán Strassen nhân ma trận, Thuật toán 
FFT (Biến đổi Fourier nhanh), Bài toán tìm kiếm 
đường chéo lớn nhất trong ma trận, Giải bài toán tìm 
kiếm gần đúng (xấp xỉ hàng xóm gần nhất).

3. Quá trình thực hiện Đồ án
Hình thành nhóm: 2 - 3 sinh viên/ nhóm.
Yêu cầu sản phẩm: Kế hoạch thực hiện đồ án, báo 

cáo đồ án, kế hoạch dạy học đề tài, slide bài giảng đề 
tài, slide báo cáo đồ án, video minh chứng quá trình 
làm việc nhóm thực hiện đồ án (3 phút). 

Phân công công việc: Mỗi thành viên trong nhóm 
có nhiệm vụ cụ thể như viết code, tìm tài liệu tham 
khảo, làm các sản phẩm đồ án.

Thực hiện: Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về thuật 
toán đề tài; viết code bằng C++/Python; kiểm tra và 
sửa lỗi (có thể dùng leetcode.com); chuẩn bị các tài 
liệu.

Trình bày và bảo vệ: Nhóm thuyết trình kết quả 
đồ án trước lớp bằng slide.

4. Đánh giá dự án
Tiêu chí đánh giá: Độ chính xác của thuật toán, 

hiệu suất của thuật toán, Code chất lượng, khả năng 
thể hiện của nhóm (theo Rubric 4 [2] được công bố 
cho sinh viên biết ngay từ khi bắt đầu học).

Hình thức đánh giá: Đánh giá quá trình làm việc 
của nhóm, đánh giá các sản phẩm cuối cùng, hỏi đáp. 

5. Hỗ trợ của giáo viên
Giáo viên hướng dẫn sinh viên về cách tiếp cận 

bài toán, cách sử dụng các công cụ cài đặt và tư vấn 
cho sinh viên khi gặp khó khăn trong quá trình làm 
đồ án. Ngoài ra cần hướng dẫn sinh viên làm kế 
hoạch dạy học đề tài theo công văn số 5512/BGDĐT-
GDTrH, slide bài giảng đề tài. Suốt quá trình làm 
việc của sinh viên, giáo viên đưa ra những lời khuyên 
và khích lệ để đồ án hoàn thành đúng thời gian qui 
định.

Kỹ thuật chia để trị phù hợp với các bài toán có 
thể chia nhỏ các vấn đề tương tự, dễ giải quyết hơn 
và kết quả có thể kết hợp được. Tuy nhiên, không 
phải bài toán nào cũng áp dụng được và chi phí chia 
nhỏ cũng cần được cân nhắc. Đây là một công cụ 
mạnh trong thiết kế thuật toán.
3. Kết luận

Phương pháp dự án đang trở thành một xu hướng 
quan trọng trong đào tạo đại học. Từ các kết quả thu 
được trong quá trình giảng dạy, việc áp dụng phương 
pháp dự án vào học phần Phân tích và thiết kế thuật 
toán sẽ giúp sinh viên chủ động học tập, nâng cao kỹ 
năng giải quyết vấn đề và có những trải nghiệm thực 
tế với lập trình và thiết kế thuật toán. Phương pháp 
này giúp đảm bảo sinh viên có thể đạt được CĐR của 
học phần, tạo ra một môi trường học tập năng động, 
khuyến khích sự sáng tạo.
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